
SBD Họ tên Vị trí dự tuyển KTC THVP Ghi chú

001 Vũ Thu An Chuyên viên Hành chính văn phòng 77 57 Đạt
002 Ngô Nhật Hào Chuyên viên Hành chính văn phòng, Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 58 83 Đạt
003 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên viên Hành chính văn phòng, Chuyên viên Chăm sóc khách hàng 85 43 Không đạt
004 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Chuyên viên Hành chính văn phòng 69 83 Đạt
005 Nguyễn Tú Ngọc Chuyên viên Hành chính văn phòng, Chuyên viên Nhân sự 67 67 Đạt
006 Nguyễn Thị Thúy Oanh Chuyên viên Hành chính văn phòng Vắng Vắng Không đạt
007 Bùi Ngô Minh Dũng Chuyên viên Hành chính văn phòng 60 73 Đạt
008 Nguyễn Hoàng Bảo Kim Chuyên viên Hành chính văn phòng 63 63 Đạt
009 Lê Thị Anh Thư Chuyên viên Hành chính văn phòng Vắng Vắng Không đạt
010 Lương Ngọc Giang Chuyên viên Hành chính văn phòng 70 63 Đạt
011 Trần Thị Ngọc Linh Chuyên viên Hành chính văn phòng 75 47 Không đạt
012 Huỳnh Thị Thúy Trinh Chuyên viên Hành chính văn phòng 63 47 Không đạt
013 Huỳnh Cẩm Mau Chuyên viên Hành chính văn phòng 68 77 Đạt
014 Hoàng Anh Tuấn Chuyên viên Hành chính văn phòng Vắng Vắng Không đạt
015 Phạm Trí Nghĩa Chuyên viên Hành chính văn phòng Vắng Vắng Không đạt
016 Trần Thị Minh Tuyến Chuyên viên Hành chính văn phòng 61 47 Không đạt
017 Nguyễn Hoàng Ngọc Tuyết Chuyên viên Hành chính văn phòng Vắng Vắng Không đạt
018 Nguyễn Võ Thanh Vy Chuyên viên Hành chính văn phòng 80 77 Đạt
019 Mai Thị Bích Ngọc Chuyên viên Hành chính văn phòng, Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 60 80 Đạt

020 Đặng Châu Thanh Hiền Thư viện viên Quản trị hệ thống và truy cập nguồn tài nguyên học thuật 56 83 Đạt
021 Nguyễn Thị Thiên Thanh Thư viện viên Truyền thông và quan hệ công chúng Vắng Vắng Không đạt
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022 Mai Thị Tường Vi Thư viện viên Truyền thông và quan hệ công chúng, Giảng viên Du lịch 47 40 Không đạt
023 Nguyễn Anh Khoa Chuyên viên Đào tạo - Hợp tác quốc tế 80 73 Đạt
024 Bùi Thị Cẩm Mỹ Chuyên viên Đào tạo - Hợp tác quốc tế 69 60 Đạt
025 Võ Thị Thanh Nhàn Chuyên viên Đào tạo - Hợp tác quốc tế 59 77 Đạt
026 Phan Thị Thanh Phương Chuyên viên Đào tạo - Hợp tác quốc tế Vắng Vắng Không đạt
027 Đoàn Thị Minh Thoa Chuyên viên Đào tạo - Hợp tác quốc tế 77 83 Đạt
028 Trần Văn Hậu Chuyên viên Đào tạo - Hợp tác quốc tế Vắng Vắng Không đạt
029 Nguyễn Dung Nghi Giảng viên Quản trị bệnh viện 66 70 Đạt

030 Nguyễn Thành Nhơn Giảng viên Quản trị bệnh viện Vắng Vắng Không đạt
031 Nguyễn Thị Thúy An Chuyên viên Nhân sự Vắng Vắng Không đạt
032 Nguyễn Thị Phương Anh Chuyên viên Nhân sự 71 50 Đạt
033 Phạm Huỳnh Nhật Quỳnh Anh Chuyên viên Nhân sự Vắng Vắng Không đạt
034 Thái Thu Phương Chuyên viên Nhân sự 59 67 Đạt
035 Hoàng Thụy Thanh Phương Chuyên viên Nhân sự Vắng Vắng Không đạt
036 Đinh Thị Minh Sơn Chuyên viên Nhân sự Vắng Vắng Không đạt
037 Phạm Thanh Sơn Chuyên viên Nhân sự 66 50 Đạt

038 Võ Hoàng Tâm Chuyên viên Nhân sự Vắng Vắng Không đạt

039 Nguyễn Việt Thắng Chuyên viên Nhân sự Vắng Vắng Không đạt

040 Phan Hồ Phương Thảo Chuyên viên Nhân sự 75 90 Đạt

041 Hồ Kim Tiền Chuyên viên Nhân sự Vắng Vắng Không đạt

042 Ngô Khánh Tùng Chuyên viên Nhân sự 68 50 Đạt
043 Nguyễn Huỳnh Thụy Mân Chuyên viên Quản lý khoa học, Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế Vắng Vắng Không đạt
044 Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên Quản lý khoa học 70 87 Đạt
045 Phạm Thị Lan Trinh Chuyên viên Quản lý khoa học 66 83 Đạt
046 Quang Văn Tuấn Chuyên viên Quản lý khoa học 75 70 Đạt
047 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Chuyên viên Quản lý khoa học 66 83 Đạt
048 Nguyễn Công Hoàng Lâm Giảng viên Kế toán quản trị, Giảng viên Nguyên lý kế toán 62 77 Đạt
049 Phùng Quốc Việt Giảng viên Kế toán quản trị 62 50 Đạt
050 Trần Thị Huệ Anh Giảng viên Kế toán quản trị 69 88 Đạt
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051 Lê Bá Khôi Giảng viên Kế toán quản trị Vắng Vắng Không đạt
052 Nguyễn Thị Thu Hà Giảng viên Nguyên lý kế toán Vắng Vắng Không đạt
053 Trương Vĩnh Duy Giảng viên Tiếng Anh thương mại 60 57 Đạt
054 Nguyễn Thị Bích Duyên Giảng viên Tiếng Anh thương mại 73 60 Đạt
055 Ngô Đức Huy Giảng viên Tiếng Anh thương mại 65 57 Đạt
056 Lại Thụy Ngọc Huyền Giảng viên Tiếng Anh thương mại Vắng Vắng Không đạt
057 Nguyễn Hoài Ly Nga Giảng viên Tiếng Anh thương mại 70 47 Không đạt
058 Lê Phạm Thanh Nhàn Giảng viên Tiếng Anh thương mại Vắng Vắng Không đạt

059 Võ Huyền Nhi Giảng viên Tiếng Anh thương mại 73 60 Đạt
060 Đỗ Thị Minh Thư Giảng viên Tiếng Anh thương mại 65 50 Đạt
061 Ngô Nguyễn Lan Uyên Giảng viên Tiếng Anh thương mại Vắng Vắng Không đạt
062 Vương Lâm Chuyên viên IT phần cứng 55 Miễn Đạt
063 Lê Mạnh Tới Chuyên viên IT phần cứng 74 Miễn Đạt
064 Đặng Thanh Tuấn Chuyên viên IT phần cứng Vắng Vắng Không đạt
065 Nguyễn Thành An Chuyên viên IT phần cứng, Chuyên viên IT quản trị và vận hành hệ thống mạngVắng Vắng Không đạt
066 Phạm Tuấn Anh Chuyên viên IT quản trị và vận hành hệ thống mạng 51 Miễn Đạt
067 Đoàn Thị Mai Anh Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Vắng Vắng Không đạt
068 Đoàn Thị Thanh Diệu Chuyên viên Chăm sóc khách hàng 56 53 Đạt
069 Nguyễn Thanh Trúc Giang Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Vắng Vắng Không đạt
070 Phan Thị Hường Chuyên viên Chăm sóc khách hàng 75 60 Đạt
071 Trịnh Kiều My Chuyên viên Chăm sóc khách hàng 67 50 Đạt
072 Trần Nguyễn Yến Nhi Chuyên viên Chăm sóc khách hàng 67 43 Không đạt
073 Hồ Hữu Phúc Chuyên viên Chăm sóc khách hàng 63 37 Không đạt
074 Phạm Quốc Thy Chuyên viên Chăm sóc khách hàng 54 63 Đạt
075 Trương Nhật Uyên Chuyên viên Chăm sóc khách hàng 85 83 Đạt
076 Nguyễn Hồng Mai Giảng viên Phát triển năng lực nghề nghiệp 82 90 Đạt
077 Tạ Thị Hồng Ngọc Giảng viên Phát triển năng lực nghề nghiệp 70 67 Đạt

078 Nguyễn Thị Đài Trang Giảng viên Phát triển năng lực nghề nghiệp 55 70 Đạt
079 Trần Cao Trí Giảng viên Phát triển năng lực nghề nghiệp 68 70 Đạt



SBD Họ tên Vị trí dự tuyển KTC THVP Ghi chú

080 Nguyễn Phúc Lam Thy Giảng viên Ngân hàng - Thị trường chứng khoán Vắng Vắng Không đạt
081 Trần Quang Khải Giảng viên Hệ thống thông tin quản lý 77 Miễn Đạt
082 Lê Viết Hoàng Nguyên Giảng viên Hệ thống thông tin quản lý 58 Miễn Đạt
083 Trần Trung Nguyên Giảng viên Thương mại điện tử 78 Miễn Đạt
084 Lê Thị Huệ Giảng viên Du lịch Vắng Vắng Không đạt
085 Lê Hữu Nghĩa Giảng viên Du lịch 77 70 Đạt
086 Dương Hồng Nhung Giảng viên Du lịch 66 83 Đạt
087 Trần Anh Trúc Giảng viên Du lịch 64 37 Không đạt

088 Nguyễn Huỳnh Trung Giảng viên Du lịch 62 53 Đạt
089 Lê Phương Giao Linh Giảng viên Du lịch 80 57 Đạt

090 Đào Nguyễn Đăng Vân Giảng viên Du lịch 66 83 Đạt
091 Phạm Nguyễn Trang Anh Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 64 53 Đạt
092 Lại Phương Dung Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế, Chuyên viên Đào tạo - Hợp tác quốc tế 51 53 Đạt
093 Nguyễn Thị Hằng Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế Vắng Vắng Không đạt
094 Mao Thiên Huệ Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế, Giảng viên Du lịch 70 73 Đạt
095 Trương Thị Thanh Hương Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 53 40 Không đạt
096 Huỳnh Ngọc Quang Anh Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 70 37 Không đạt
097 Đỗ Gia Huy Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế Vắng Vắng Không đạt
098 Huỳnh Thị Bảo Châu Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế Vắng Vắng Không đạt
099 Trần Ngọc Lam Kiều Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 68 75 Đạt
100 Nguyễn Thiện Ngọc Diệu Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 55 47 Không đạt

101 Nguyễn Thành Long Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế Vắng Vắng Không đạt

102 Trần Thị Ngọc Diệu Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế Vắng Vắng Không đạt

103 Hoàng Nguyễn Đình Long Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 49 70 Không đạt
104 Nguyễn Hoàng Tuyết Mai Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 58 57 Đạt
105 Trương Minh Hòa Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế Vắng Vắng Không đạt
106 Phan Ngô Tuấn Ngọc Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 65 50 Đạt
107 Trần Hoàng Thanh Phương Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 60 60 Đạt
108 Cao Thị Hà Phương Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 69 40 Không đạt
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109 Huỳnh Minh Phương Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 65 53 Đạt
110 Ngô Mai Thuỳ Quyên Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 60 57 Đạt
111 Lý Ngọc Thảo Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế Vắng Vắng Không đạt
112 Hoàng Anh Thư Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 53 77 Đạt
113 Phạm Anh Thư Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế Vắng Vắng Không đạt
114 Đoàn Thị Minh Trang Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 67 57 Đạt
115 Lê Khả Tú Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 63 83 Đạt
116 Khương Lan Uyên Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 65 63 Đạt

117 Vương Phạm Thùy Vân Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế 54 70 Đạt
118 Lê Quốc Việt Chuyên viên Quản lý lab/studio đô thị thông minh 76 70 Đạt
119 Phạm Nguyễn Hoài Giảng viên Giao thông thông minh 73 67 Đạt


